
Ngày thi: 25/11/2017 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 7h00-7h30 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 65DCDD10364 Nguyễn Quốc Anh 65DCDD11

2 2 65DCDD10361 Nguyễn Quốc Bình 65DCDD11

3 3 65DCDD10377 Đoàn Khả Bun 65DCDD11

4 4 65DCDD10371 Vi Đức Chiến 65DCDD11

5 5 65DCDD10355 Phạm Duy 65DCDD11

6 6 65DCDD10360 Hồ Đức Đạt 65DCDD11

7 7 65DCDD10359 Nguyễn Văn Hiển 65DCDD11

8 8 65DCDD10367 Lại Thế Huynh 65DCDD11

9 9 65DCDD13935 Chu Minh Khoa 65DCDD11

10 10 65DCDD13495 Vũ Mạnh Kiên 65DCDD11

11 11 65DCDD12258 Đỗ Tuấn Linh 65DCDD11

12 12 65DCDD10374 Trần Bá Lộc 65DCDD11

13 13 65DCDD10357 Nguyễn Văn Minh 65DCDD11

14 14 65DCDD10356 Nguyễn Xuân Nam 65DCDD11

15 15 65DCDD10372 Đỗ Văn Sỹ 65DCDD11

16 16 65DCDD13496 Hoàng Trung Thành 65DCDD11

17 17 65DCDD10362 Lăng Đức Thiện 65DCDD11

18 18 65DCDD10378 Nguyễn Anh Tuấn 65DCDD11

19 19 65DCDD12257 Trương Đức Tùng 65DCDD11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (DANH SÁCH THI LẦN 1 )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 65 - ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN

Phòng: 301B2 

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

Danh sách gồm 19 sinh viên



Ngày thi: 25/11/2017 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 7h00-7h30 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 66DCOT10121 NGUYỄN CƯỜNG ANH 66DCOT12

2 2 66DCOT10160 NGUYỄN DUY ANH 66DCOT11

3 3 66DCOT10233 NGUYỄN NGỌC ANH 66DCOT11

4 4 66DCOT10270 TRƯƠNG TUẤN ANH 66DCOT12

5 5 66DCOT10006 BÙI NGỌC ÁNH 66DCOT11

6 6 66DCOT21660 NGUYỄN XUÂN ÁNH 66DCOT12

7 7 66DCOT10029 LÊ VIẾT BẢO 66DCOT11

8 8 66DCMX10192 ĐÀO THANH BÌNH 66DCOT12

9 9 66DCOT10156 PHẠM VĂN CÔNG 66DCOT12

10 10 66DCOT30003 PHẠM QUỐC CƯỜNG 66DCOT12

11 11 66DCOT10209 PHÙNG VĂN CƯỜNG 66DCOT12

12 12 66DCOT10169 VIÊN ĐÌNH CƯỜNG 66DCOT12

13 13 66DCOT10092 NGUYỄN MINH CHÂU 66DCOT11

14 14 66DCOT10167 NGUYỄN VĂN MINH CHÍ 66DCOT12

15 15 66DCMX20458 TRẦN VĂN CHIẾN 66DCOT12

16 16 66DCOT10158 ĐỖ MINH CHÍNH 66DCOT12

17 17 66DCOT10168 NGUYỄN VĂN DŨNG 66DCOT12

18 18 66DCOT10115 TRẦN ĐỨC DUY 66DCOT11

19 19 66DCOT30038 VŨ QUANG ĐẠO 66DCOT12

20 20 66DCOT10075 BÙI HẢI ĐĂNG 66DCOT11

21 21 66DCOT10076 ĐỖ DUY ĐÔNG 66DCOT11

22 22 66DCOT10237 PHÙNG VĂN ĐÔNG 66DCOT12

23 23 66DCOT10254 ĐẶNG TRƯỜNG GIANG 66DCOT12

24 24 66DCOT10236 DƯƠNG VĂN HẢI 66DCOT12

25 25 66DCOT10069 LÊ VIẾT HẢI 66DCOT11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 25 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (DANH SÁCH THI LẦN 1 )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 66 - ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN

Phòng: 302B2 

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh



Ngày thi: 25/11/2017 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 7h00-7h30 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 66DCOT10099 NGUYỄN QUỐC HẢI 66DCOT11

2 2 66DCOT10135 PHÙNG VĂN HẢI 66DCOT11

3 3 66DCOT10166 DƯƠNG NGỌC HÂN 66DCOT12

4 4 66DCOT10080 NGUYỄN ĐĂNG HIỂN 66DCOT11

5 5 66DCOT10095 ĐẶNG TRUNG HIẾU 66DCOT11

6 6 66DCOT10218 LÊ VĂN HIẾU 66DCOT12

7 7 66DCOT10096 PHẠM MINH HIẾU 66DCOT11

8 8 66DCOT10089 PHẠM TRUNG HIẾU 66DCOT12

9 9 66DCOT10104 TRỊNH DUY HIẾU 66DCOT11

10 10 66DCCD10261 ĐINH VIẾT  HIỆU 66DCOT12

11 11 66DCDM20429 PHẠM VĂN HOÀ 66DCOT12

12 12 66DCOT10238 NGUYỄN HÁN HOÀNG 66DCOT12

13 13 66DCOT10097 VŨ ĐÌNH HOÀNG 66DCOT11

14 14 66DCOT10068 BÙI QUANG HUY 66DCOT11

15 15 66DCOT10072 NGUYỄN VĂN HUY 66DCOT11

16 16 66DCOT10134 ĐẶNG DUY KIÊN 66DCOT11

17 17 66DCOT21781 NGUYỄN QUỐC KỲ 66DCOT11

18 18 66DCOT10067 NGUYỄN QUANG KHẢI 66DCOT11

19 19 66DCOT10221 ĐỖ QUỐC KHÁNH 66DCOT12

20 20 66DCOT10013 PHẠM MINH KHOA 66DCOT11

21 21 66DCOT10204 ĐỖ VĂN LÂM 66DCOT12

22 22 66DCOT10048 NGUYỄN VĂN LỘC 66DCOT11

23 23 66DCOT10124 LÊ CHÍ MINH 66DCOT11

24 24 66DCOT10154 NGUYỄN BẢO NGỌC 66DCOT12

25 25 66DCOT10061 TRẦN DUY NGỌC 66DCOT11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 25 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (DANH SÁCH THI LẦN 1 )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 66 - ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN

Phòng: 404B2 

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh



Ngày thi: 25/11/2017 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 7h00-7h30 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 66DCOT10260 NGUYỄN THÀNH PHÁT 66DCOT12

2 2 66DCOT10015 PHÙNG NGỌC PHƯƠNG 66DCOT11

3 3 66DCOT10174 LÊ ANH QUÂN 66DCOT12

4 4 66DCOT10179 THIỀU ANH QUÂN 66DCOT12

5 5 66DCOT10170 TRỊNH HUY QUÝ 66DCOT12

6 6 66DCOT10016 NGUYỄN CHÍ TÀI 66DCOT11

7 7 66DCOT10039 PHÙNG THẾ TÀI 66DCOT11

8 8 66DCOT10012 TRẦN QUYẾT TIẾN 66DCOT11

9 9 66DCOT10172 TRẦN VĂN TIẾN 66DCOT12

10 10 66DCOT10083 PHÙNG ĐẮC TOÀN 66DCOT11

11 11 66DCOT10007 PHÙNG ĐÌNH TÚ 66DCOT11

12 12 66DCOT10234 LÊ ANH TUẤN 66DCOT12

13 13 66DCOT10086 NGUYỄN KHẮC TUẤN 66DCOT11

14 14 66DCOT10034 NGUYỄN VIẾT TUẤN 66DCOT11

15 15 66DCCD10122 PHAN MINH TUẤN 66DCOT12

16 16 66DCOT30011 TRẦN HỮU THÀNH 66DCOT12

17 17 66DCOT10049 PHẠM DUY THẮNG 66DCOT11

18 18 66DCOT10036 TÔ MINH THẮNG 66DCOT11

19 19 66DCOT10230 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 66DCOT12

20 20 66DCOT10219 PHẠM QUANG TRUNG 66DCOT12

21 21 66DCOT10032 ĐẶNG VĂN TRƯỜNG 66DCOT11

22 22 66DCOT10232 NGUYỄN ANH TRƯỜNG 66DCOT12

23 23 66DCOT10242 NGUYỄN ĐÌNH  TRƯỞNG 66DCOT12

24 24 66DCOT10180 LÊ QUANG VÕ 66DCOT12

25 25 66DCOT10102 KHỔNG MINH VŨ 66DCOT11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 25 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (DANH SÁCH THI LẦN 1 )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 66 - ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN

Phòng: 405B2 

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh



Ngày thi: 25/11/2017 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 7h30-8h00 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 66DCKT10248 NGUYỄN BÙI HÀ ANH 66DCKT12

2 2 66DCKT10132 NGUYỄN THỊ LAN ANH 66DCKT12

3 3 66DCKT10140 PHÙNG THỊ QUẾ ANH 66DCKT11

4 4 66DCKT10262 NGÔ THỊ ÁNH 66DCKT12

5 5 66DCKT10198 ĐỖ THÙY DUNG 66DCKT12

6 6 66DCKT10025 NGUYỄN THỊ DUYÊN 66DCKT11

7 7 66DCKT30013 ĐỖ THỊ THU HÀ 66DCKT12

8 8 66DCKT10196 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 66DCKT11

9 9 66DCKT10173 NGUYỄN MINH HẠNH 66DCKT12

10 10 66DCKT10018 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 66DCKT11

11 11 66DCKT10143 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 66DCKT11

12 12 66DCKT10199 DƯƠNG THỊ THÚY HÂN 66DCKT12

13 13 66DCKT10031 ĐỖ THỊ THU HIỀN 66DCKT11

14 14 66DCKT10141 NGUYỄN THỊ HIỀN 66DCKT11

15 15 66DCKT10017 PHAN THỊ HUỆ 66DCKT11

16 16 66DCKT20507 PHÍ THỊ THANH HUYỀN 66DCKT11

17 17 66DCKT10060 PHÙNG THỊ HƯƠNG 66DCKT11

18 18 66DCKT10186 NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU 66DCKT12

19 19 66DCKT10273 ĐỖ THỊ THANH LAN 66DCKT12

20 20 66DCKT10194 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN 66DCKT11

21 21 66DCKT10137 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 66DCKT11

22 22 66DCKT10009 ĐỖ THỊ LINH 66DCKT11

23 23 66DCKT10047 NGUYỄN THỊ MAI LINH 66DCKT11

24 24 66DCKT10203 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 66DCKT11

25 25 66DCKT10123 LÊ THỊ MAI LOAN 66DCKT11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 25 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (DANH SÁCH THI LẦN 1 )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 66 - ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN

Phòng: 301B2 

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh



Ngày thi: 25/11/2017 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 7h30-8h00 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 66DCKT10085 DƯƠNG KHÁNH LY 66DCKT11

2 2 66DCKT10064 HOÀNG THỊ NGỌC MAI 66DCKT11

3 3 66DCKT10208 NGUYỄN THỊ MINH 66DCKT12

4 4 66DCKT10055 LÊ TRÀ MY 66DCKT11

5 5 66DCKT10144 NGUYỄN THỊ NGA 66DCKT12

6 6 66DCKT10271 Trần Thị  Nga 66DCKT12

7 7 66DCKT10003 NGUYỄN THỊ THU NGOAN 66DCKT11

8 8 66DCKT10191 BÙI BẢO NGỌC 66DCKT11

9 9 66DCKT10107 HỨA BÍCH NGỌC 66DCKT11

10 10 66DCKT10176 NGUYỄN HỒNG NHUNG 66DCKT11

11 11 66DCKT10088 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 66DCKT11

12 12 66DCKT10084 TRẦN THỊ NHUNG 66DCKT12

13 13 66DCHT10022 LÊ ĐẠI PHƯƠNG 66DCKT12

14 14 66DCKT10214 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 66DCKT12

15 15 66DCKT10207 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 66DCKT11

16 16 66DCKT10030 NGUYỄN THẢO QUỲNH 66DCKT11

17 17 66DCKT10178 NGUYỄN THỦY TIÊN 66DCKT12

18 18 66DCKT22984 NGUYỄN THỊ TOÁN 66DCKT12

19 19 66DCKT10239 NGUYỄN THỊ THANH 66DCKT12

20 20 66DCKT10059 PHAN VĂN THẢO 66DCKT11

21 21 66DCHT10037 PHẠM XUÂN THẮNG 66DCKT12

22 22 66DCKT10118 HOÀNG THU THỦY 66DCKT11

23 23 66DCKT10157 NGUYỄN THỊ THU THỦY 66DCKT11

24 24 66DCKT10126 NGUYỄN THỊ THU THỦY 66DCKT12

25 25 66DCKT10082 PHAN THỊ THÚY 66DCKT12

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 25 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (DANH SÁCH THI LẦN 1 )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 66 - ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN

Phòng: 302B2 

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh



Ngày thi: 25/11/2017 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 7h30-8h00 Thời gian: 30 phút

KL
0

1 1 66DCKT10171 LÊ HUYỀN TRANG 66DCKT11

2 2 66DCKT30016 NGUYỄN THU TRANG 66DCKT12

3 3 66DCKT10185 LÊ THẢO VÂN 66DCKT12

4 4 66DCKT10020 NHÂM THỊ HỒNG VÂN 66DCKT12

5 5 66DCKT10027 TRẦN THỊ VÂN 66DCKT11

6 6 66DCKT10066 TRẦN THỊ KIM XUYẾN 66DCKT12

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 06 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (DANH SÁCH THI LẦN 1 )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - KHOÁ 66 - ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN

Phòng: 404B2 

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh


